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Đề thi tuyển sinh ĐH và Cao đẳng 2001 -2002 

ĐH Quốc Gia Hà Nội 

và Học viện hành chính Quốc gia 

ĐỀ THI 

Câu 1 

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất của cả nước. Anh(chị) hãy: 

a) Cho biết tình hình sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay như thế nào 

? 

b) Nêu những khó khăn về tự nhiên trong sản xuất lúa của vùng này. 

c) Trình bày những vấn đề sử dụng và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long 

để vùng này giữ vững là vựa lúa lớn nhất của cả nước. 

 

Câu 2 
Cho bảng số liệu về tổng giá trị xuất nhập khẩu và cán cân xuất nhập khẩu của nước ta qua 

các năm (thời kỳ 1998 � 1999) như sau: 

         (đơn vị: triệu rúp) 

 

Năm Tổng giá trị xuất nhập khẩu Cán cân xuất nhập khẩu 
1988 3795,1 -1718,3 

1989 4511,8 -619,8 

1990 5156,4 - 384,4 

1992 5121,4 +40,0 

1995 13604,3 -2606,5 

1999 23,162,0 -82,0 

 

Anh(chị) hãy: 

a) Tính giá trị xuất khẩu và nhập khẩu qua các năm trên. 

b) Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu ở nước ta. 

c) Nhận xét về tình hình xuất khẩu qua biểu đồ vẽ được và kết quả tính toán 

 

Câu 3 
 

Giao thông vận tải là ngành sản xuất đặc biệt vừa mang tính chất sản xuất vật chất, vừa 

mang tính chất dịch vụ và có tác động rất lớn đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước. Anh(chị) hãy: 

a) Trình bày những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với phát triển giao thông vận 

tải ở nước ta  
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b) Chứng minh tính đa dạng về các loại hình giao thông vận tải ở nước ta và ý nghĩa 

của chúng trong vận chuyển, luân chuyển hàng hoá giữa các vùng trong cả nước 

c) Cho biết phương hướng tiếp tục phát triển ngành giao thông vận tải phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. 

Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công 

nghiệp. Anh(chị) hãy nêu rõ: 

a) Hiện trạng phân bố các trung tâm công nghiệp ở các khu vực này 

b) Vì sao đây là khu vực có mức độ tập  trung công nghiệp theo lãnh thổ vào loại cao 

nhất trong cả nước ? 
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